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THỨ HAI 03/07/2017 
 

 DSSV Đi xe bus của Trung tâm - 12g45 có mặt tại sân trường ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ 

# Họ tên SV 
MSSV 

 ĐHKHTN Lớp  

Sinh viên chương trình AUT 
1 Ngô Hà Gia Bảo 1459004 14BIT1 

2 Tô Nhân Kiệt 1459026 14BIT1 

3 Nguyễn nhật quang 1459044 14BIT1 

4 Nguyễn Viết Thanh 1459046 14BIT1 

5 Nguyễn Duy Thắng 1459047 14BIT1 

6 Thái hồng tiên 1459048 14BIT1 

7 Lê Anh Tuấn 1459055 14BIT1 

8 Mã Gia Tuấn 1459056 14BIT1 

9 Trương Huỳnh Hiển Vinh 1459058 14BIT1 

10 Chiêm Triều Vinh 1459060 14BIT1 

11 Nguyễn Hiệp Minh 1459035 14BIT2 

12 Trần Hoàng Chương 1559007 15BIT 

13 Nguyễn Hoàng Đăng 1559009 15BIT 

14 Lê Troṇg Huy 1559017 15BIT 

15 Lê Vĩnh Khang 1559019 15BIT 

16 Trần Tuấn Khôi 1559023 15BIT 

17 Phạm Khắc Liêm 1559027 15BIT 

18 Lâm Thái Thành Long 1559029 15BIT 

19 Nguyễn Đình Thông 1559037 15BIT 

20 Dương Gia Thuấn 1559038 15BIT 

21 Nguyễn Đào Phước An 1659001 16BIT 

22 Trần Bảo Anh  1659002 16BIT 

23 Phạm Vương Thiện Anh 1659003 16BIT 

24 Nguyễn Anh Đức 1659008 16BIT 

25 Lê Minh Hiếu 1659011 16BIT 

26 Lê Nguyễn Hân Hoan 1659012 16BIT 
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27 Nguyễn Hưng 1659014 16BIT 

28 Lâm Ái Jin 1659017 16BIT 

29 Hàn Tô Hoàng Nam 1659022 16BIT 

30 Nguyễn Minh Quân 1659026 16BIT 

31 pham xuân sơn 1659027 16BIT 

32 Trần Hưng Thịnh 1659029 16BIT 

33 Tôn Thất Hoàng Trí 1659031 16BIT 

34 Phan Huỳnh Đức Trung 1659032 16BIT 

Sinh viên chương trình Keuka 
1 Mai Thủy Duyên 1458010 14BSM1 

2 Nguyễn Minh Như Hằng 1458011 14BSM1 

3 Hồ Vinh Hiển 1458013 14BSM1 

4 Nguyễn Hoàng Duy Khanh 1458018 14BSM1 

5 Lâm Quốc Hoà Lan 1458022 14BSM1 

6 Vũ Thị Hà Miên 1458025 14BSM1 

7 Nguyễn Huỳnh Lan Phương 1458034 14BSM1 

8 Trần Nguyễn Thiên Sơn 1458036 14BSM1 

9 Hồ Khánh Anh Thư 1458038 14BSM1 

10 Đinh Nguyễn Bảo Trân 1458043 14BSM1 

11 Nguyễn Khải Trí 1458045 14BSM1 

12 Phạm Đức Trí 1458046 14BSM1 

13 Huỳnh Kim Chi Vỹ 1458054 14BSM1 

14 Nguyễn Thiện Ân 1458001 14BSM2 

15 Trần Thị Bích Châu 1458006 14BSM2 

16 Hoàng Thế Duy 1458009 14BSM2 

17 Lê Thị Thu Hương 1458014 14BSM2 

18 Trương Minh Khoa 1458019 14BSM2 

19 Ngo Gia Nhut 1458030 14BSM2 

20 Nguyen Ngoc Huong Quynh 1458035 14BSM2 

21 Trần Nguyễn Ngọc Tâm 1458037 14BSM2 

22 Huỳnh Nhật Vinh 1458052 14BSM2 

23 Châu Ngọc Thiên Kim 1558012 15BSM 
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24 Đặng Hồng Phi 1558023 15BSM 

25 Đào Ngọc Như Ý 1558045 15BSM 

26 Lê Ngọc Hiền 1558005 15BSM 

27 Nguyễn Bảo Long  1558015 15BSM 

28 Nguyễn Châu Phương Minh 1558017 15BSM 

29 Nguyễn Gia Kỳ 1558013 15BSM 

30 Nguyễn Hữu Thanh Nhật 1558020 15BSM 

31 Nguyễn Ngọc Anh Thư 1558033 15BSM 

32 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 1358035 15BSM 

33 Nhan Tiến Phát 1558021 15BSM 

34 Phạm Hoàng Minh Tú 1558041 15BSM 

35 Phạm Lê Trung Hiếu 1558008 15BSM 

36 Trần Bình Nguyên Bách 1558001 15BSM 

37 Trần Ngọc Tuyền 1558042 15BSM 

38 Trần Thảo Anh Thư 1558032 15BSM 

39 Trương Trần Tín 1558037 15BSM 

40 Vũ Bảo Ngọc  1558018 15BSM 

41 Vũ Quang Huy 1558010 15BSM 

42 Vũ Thị Ngọc Lợi 1558014 15BSM 

43 Nguyễn Quốc Dũng 1658003 16BSM 

44 Nguyễn Hoài Duy 1658004 16BSM 

45 Nguyễn Thùy Ngọc Hà  1658005 16BSM 

46 Nguyễn Phúc Minh Quân 1658017 16BSM 

47 Nguyễn Thái Sơn 1658018 16BSM 

48 Nguyễn Trịnh Kiên Trường 1658021 16BSM 

49 Hồ Trần Khuê Tú 1658022 16BSM 

50 Tạ Minh Tuấn 1658023 16BSM 

(DS 2 ngành có tổng cộng 84 SV) 
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